
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/ 2020 lớp C4 

 LỨA TUỔI MGB:3 TUỔI 

Tên  giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Yến ( Tuần: 1,3,5) 

                Trương thị Quỳnh (tuần 2,4) 

Hoạt động Thời gian Mục tiêu 

đánh giá 

 Tuần I 

Từ 1- 5/9/2020 

 

Tuần II 

07- 12/9/2020 

 

Tuần III 

14- 19/9/2020 

 

Tuần IV 

21- 26/9/2020 

 

Tuần V 

28/10- 03/9/2020 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ;  

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống;  Trẻ biết  

khoanh tay chào hỏi lễ phép nhƣ trẻ chào cô giáo , chào ông bà, bố mẹ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, Trẻ biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự 

phuc vụ mình..  Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ, chơi đồ chơi 

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Cách chào hỏi - thƣa gửi lễ phép 

Cách cởi giầy dép cất vào giá dép. 

Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy nhanh,... 

-Tập thể dục trên nền nhạc không lời 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 

- (MT1)Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hƣớng dẫn. 

 

 

MT:1,3,9,

35,24,40,4

4,46,68,84 

 

 

 

 



 - Trò chuyện về tên bạn, tên cô giáo, Bạn trai, bạn gái; Cảm xúc của bạn, cô giáo (vui, buồn-, sợ 

hãi): cháu tên là gì ? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu có sở thích gì?Các con đến lớp có vui không?- Trong 

lớp có mấy cô giáo, tên cô gáo là gì? 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi đƣợc nhắc nhở.. ( MT68.) 

- Kể các hoạt động diễn ra trong ngày khai giảng 

-  Trò chuyện với trẻ về Tết trung thu:  tết trung thu có những loại bánh nào? Có đèn gì? Các con 

đƣợc xem gì trong tết trung thu? Tết trung thu chúng mình sẽ đƣợc làm gì? ( Phá cỗ trung thu, rƣớc 

đèn dƣới trăng…), 

- (MT42) Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh 

 -Nói đƣợc tên trƣờng/lớp,  cô giáo, bạn , đồ chơi,  đồ dùng trong lớp  khi đƣợc hỏi, trò chuyện (MT 40.) 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chƣa đến lớp  

 

 

 

68 

40 

42 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

                                                                                                                                   

 

Hƣớng dẫn 

phòng chống 

dịch bệnh covid 

HĐKP 

Trƣờng mầm 

non Phú Lƣơng 

II  

HĐKP 

Đồ dùng đồ chơi 

gây nguy hiểm cho 

bé 

 

 

HĐKP 

Chiếc đèn ông sao 

 

 

Thứ 

3 

 

  

Trẻ làm quen 

với cô và các 

bạn trong lớp   

 

Rèn trẻ kỹ năng 

rửa tay bằng 

nƣớc sát khuẩn 

HĐ Âm nhạc 

NDTT:DH: 

Cháu đi mẫu 

giáo 

NDKH:TC:Tai 

ai tinh 

(MT 84) 

HĐ VH 

Thơ:‟bạn của bé” 

(trẻ chƣa biết) 

HĐ Âm nhạc 

NDTT:DH: rƣớc đèn 

dƣới trăng 

NDKH:NH:chiếc đèn 

ông sao 

 

 

84 

Thứ 

4 

 

Nghỉ mùng 2/9 

Kỹ năng đeo 

khẩu trang 

HĐ Tạo hình  
Tô màu trang 

phục bé thích 

(đề tài) 

HĐ Tạo hình 

Tô màu con gấu 

bông 

(mẫu) 

HĐ Tạo hình  

Tô màu chiếc đèn 

ông sao 

(Đề tài) 

 

 

Thứ 

5 

Kỹ năng cởi và 

cất ba lô 

Rèn trẻ kỹ năng 

rửa mặt 

HĐPTVĐ 

VĐCB: Đi thay 

HĐPTVĐ 

VĐCB:Chạy liên 
HĐPTVĐ 

VĐCB: Bò theo 
3 



 đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh  

(MT 3) 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

tục theo hƣớng 

thẳng 

TCVĐ :Cây cao cỏ 

thấp 

 

hƣớng thẳng 

TCVĐ: cáo và thỏ 

 

Thứ 

6 

Kỹ năng cởi 

giày dép 

Rèn trẻ kỹ năng 

xếp hàng 

HĐLQVT 

Nhận biết hình 

vuông hình tròn 

HĐLQVT 

Nhận biết hình tam 

giác hình chữ nhật 

(MT 35) 

HĐLQVT 

Tạo nhóm theo 1 dấu 

hiệu 

(MT 24) 

35 

24 

Thứ 

7 

Khai giảng Kỹ năng bê 

ghế,đứng lên 

ngồi xuống ghế 

Ôn  

Ôn kỹ năng rửa 

tay 

Ôn  

HĐ ÂN 

NDTT:DH: Cháu 

đi mẫu giáo 

NDKH:TC:nghe 

âm thanh đoán tên 

nhạc cụ 

Ôn  

HĐVH: thơ: 

Bạn mới 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát và trò chuyện về sân trƣờng trong ngày khai giảng , QS nhận biết một số khu vực, phòng 

lớp trong trƣờng, QS một số cây và  hoa trong sân trƣờng, Nhặt lá cây, Trò chuyện về tên của bé và 

các bạn. Quan sát cái nhà bóng 

* TCVĐ 

- Chơi trò chơi : Chuyền bóng 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp trong khối NT tuổi. ( TC: kéo co, ném bóng..) 

- Chơi Trò chơi: ném bóng  

-(MT 44.)Thực hiện đƣợc yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”. 

- Chơi các trò chơi dân gian: kéo cƣa lừa xẻ; nhảy lò cò , 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi có sẵn ở sân trƣờng và đồ chơi mang theo 

44 

 



Hoạt động 

góc 

- Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

- Cô cho trẻ cùng thảo luận về nội quy các góc chơi: 

+ Chơi đoàn kết 

+ Biết chia sẻ, nhƣờng nhịn, quan tâm đến bạn trong nhóm chơi. 

+ Không ồn ào ảnh hƣởng đến các góc chơi khác. 

+ Giữ gìn đồ chơi 

+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. 

- Thỏa thuận trước khi chơi: 

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

- Thể hiện mối quan hệ, kỹ năng chơi đối với các vai chơi tại góc: 

. 

 

* Góc Phân vai: 

-Chơi nấu ăn;trẻ học đóng vai các nhân vật trong gia đình nấu ăn,cùng dọn cơm và ăn 

* Góc xây dựng:  

-Lắp ghép đồ chơi bé thích. 

-Xây dựng khuôn viên trƣờng 

* Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: tô màu tranh về các bạn, chân dung cô giáo, đồ chơi, nặn, xé dán đồ chơi ngoài trời, tự 

nặn làm bánh trung thu 

-Âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài về trƣờng mầm non, cô giáo, vui đến trƣờng, trung thu, sử dụng 

các loại nhạc cụ  

* Góc học tập:  

- Toán: cho trẻ các bài tập tạo các nhóm có dấu hiệu giống nhau,các hình khối cơ bản thông qua 

bảng chun,lắp ghép từ qua đè lƣỡi,các hình học phẳng,các hộp đồ chơi thả hình. 

- Khám phá tìm hiểu, phân biệt các loại đồ chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời với đồ chơi trong 

lớp, phân nhóm đồ dùng đồ chơi theo công dụng, chất liệu 

* Góc sách- truyện: Tập đọc thơ bạn mới đến trƣờng, Truyện đôi bạn tốt, xem tranh ảnh, sách về 

các hoạt động ở trƣờng mn, 1 ngày của bé ở trƣờng; làm sách Lớp c4 của chúng mình,  bé đón năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



học mới,bé vui tết trung thu... 

-Tập làm quen với chữ cái o,ô,ơ 

* Góc thiên nhiên: Làm quen với các dụng cụ, cách chăm sóc cây,lau lá 

Hoạt động 

ăn ngủ, VS 

* HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức 

ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại thức ăn khác 

nhau . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

(MT9)Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau… 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

MT11. 

.Thực hiện đƣợc một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của ngƣời lớn: 

 Rửa tay, lau mặt, súc miệng. 

 Tháo tất, cởi quần, áo ..... 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

11 

Hoạt động 

chiều 

 

- Rèn trẻ cách lấy, bê và cất ghế 

- Rèn trẻCách cởi giầy dép cất vào giá dép, 

- Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ cách nhận biết ký hiệu khăn mặt, ca cốc.  

- Đọc thơ : Cô và Mẹ, bạn của bé 

 

 

 

 

 



+ Gọi tên chữ cái O. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện những quả bóng và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 2) thứ 3(tuần 3) 

+ Gọi tên chữ cái Ô. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện những chiếc ô và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 3) ) thứ 3(tuần 4) 

+  Gọi tên chữ cái Ơ. Tô theo nét chấm mờ con đƣờng đƣa bạn lợn đến chỗ cây bƣởi ô và tô màu 

bức tranh theo ý thích( Trang 4) ) thứ 3(tuần 5) 

-Chiều thứ 4 làm các bài tập toán 

-Thơ: cô giáo của con (thứ 5- tuần 3) 

-Âm nhạc đồ sùng của bé (thứ 5-tuần 4) 

-Truyện : chú cuội cung trăng (thƣ 5- tuần 5) 

- (MT 46) Lắng nghe và trả lời đƣợc câu hỏi của ngƣời đối thoại 

- Hát các bài hát về trƣờng Mầm non,trung thu và về cô giáo 

- Đọc đồng dao: Chi chi chành chành, nu na nu nống,thả đỉa ba ba  

- Trò chơi: Chọn đồ vật theo tranh, 

- Trò chơi: Cất đồ chơi đúng chỗ 

- Trò chơi: Đọc thẻ tên bạn.  

*Chơi theo ý thích: chơi tự do 

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gƣơng-bé ngoan. 

 

 

Chủ đề/ sự 

kiện 

Chuẩn bị khai 

giảng 

Rèn các hoạt 

động 

Trường mầm 

non phú lương II 

 

 

Đồ dùng nguy 

hiểm cho bé 

 

Chiếc Đèn ông 

sao 

 

 

 



Đánh giá kết quả thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của BG H 

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/ 2020 

 LỨA TUỔI MGB:3 TUỔI 

Tên  giáo viên: Trương Thị Quỳnh( Tuần: 1,3,) 

Nguyễn Thị Hồng Yến (tuần 2,4) 

Hoạt động Thời gian  

Mục 

tiêu 

đánh 

giá 

Tuần I 

Từ 05-10/10/2020 

Tuần II 

12-17/10/2020 

Tuần III 

19-24/10/2020 

Tuần IV 

26-31/10/2020 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ;  

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống;  Trẻ biết  

khoanh tay chào hỏi lễ phép nhƣ trẻ chào cô giáo , chào ông bà, bố mẹ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, Trẻ biết tự cất đồ dùng cá nhân, 

tự phuc vụ mình..  Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ, chơi đồ chơi 

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Cách chào hỏi - thƣa gửi lễ phép 

Cách cởi giầy dép cất vào giá dép. 

Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

* Thể dục sáng theo băng đài  

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “ Trái đất này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
 

 

2,8,23,3

7,38,39,

45,54,60

,70,83,7

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trò chuyện Trò chuyện về tên bạn, tên cô giáo, Bạn trai, bạn gái; Cảm xúc của bạn, cô giáo (vui, buồn-, sợ 

hãi): cháu tên là gì ? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu có sở thích gì?Các con đến lớp có vui không?. 



Trong lớp có mấy cô giáo, tên cô gáo là gì?Tên của mẹ, công việc của mẹ, tình cảm của mẹ dành 

cho bé. MT 54.Sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thƣa, … trong giao tiếp. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về các bộ phận trên cơ thể bé, các loại thực phẩm món ăn 

giúp bé cao lớn khỏe mạnh , thực hành biểu diễn múa hát bằng tay 

MT37. 

Nói đƣợc tên, tuổi, giới tính của bản thân khi đƣợc hỏi, trò chuyện 

-  MT38. 

Nói đƣợc tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. 

MT39. 

 Nói đƣợc địa chỉ của gia đình  khi đƣợc hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chƣa đến lớp 

 

 

 

 

37 

 

 

 

38 

 

39 

54 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 HĐKP 

Bé giới thiệu về 

mình. 

HĐKP 

Đôi bàn tay khéo léo 

HĐKP 

Mẹ yêu 

HĐKP 

 Đôi mắt xinh xinh 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Truyện “Gấu con bị 

đau răng” 

(Đa số trẻ chƣa biết” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dh “đôi bàn 

tay” 

-NDKH: Nghe “gia đình 

ngón tay ”(nhạc nƣớc 

ngoài) 

Văn học 

Thơ “mẹ và cô giáo” 

(Trẻ chƣa biết) 

Âm nhạc 

- NDTT: dạy hát :”nào 

chúng ta cùng tập thể 

dục” 

-NDKH : NH:Chú heo 

lƣời 
(MT 76) 

 

76 

 

 

 

 

  83                  

 

 

 

 

Thứ 4 

 

 

 

 

HĐ Tạo hình 

Tô theo nét chấm mờ 

và tô màu chiếc váy 

(theo mẫu)( vở TH 

trang 12) 

HĐ Tạo hình  

Tô nét con đƣờng về tới 

nhà(theo mẫu) 

SBT trang 10 

HĐ Tạo hình 

Dán hoa tặng mẹ 

(đề tài) 

HĐ Tạo hình 

Dán con lật đật 

(Mẫu) 

(MT 83) 

 



Thứ 5 PTVĐ 

VĐCB: Đi trong 

đƣờng hẹp(3m x 0,2 

m) (MT 2) 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mƣa 

PTVĐ 

VĐCB:Bật tại chỗ 

TCVĐ: Bắt bƣớm 

 

PTVĐ 

VĐCB:Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ: Ếch ộp 

PTVĐ 

VĐCB:Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

TCVĐ: Gà mổ thóc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Thứ 6 HĐ LQVT 

Nhận biết 1 và nhiều. 

(SBT trang 9) 

trời mƣa 

HĐ LQVT 

Dạy trẻ xác định tay trái 

tay phải của bản thân 

 

HĐ LQVT 

Dạy trẻ đếm để nhận 

biết số lƣợng 1,2 trên 

đối tƣợng 

(SBT trang 10) 

 

HĐ LQVT 

Ôn nhận biết các hình 

tam giác, hình chữ 

nhật,hình vuông,hình 

tròn. 

(SBT trang 23) 

 Thứ 7 Ôn tập 

Ôn kỹ năng xúc 

miệng bằng nƣớc 

muối 

Ôn tập 

ÔnTruyện “Gấu con bị 

đau răng 

”Ôn tập 

Ôn bài thơ: “mẹ và 

cô giáo” 

Ôn tập 

Ôn bài vđ: “nào chugs 

ta cùng tập thể dục” 

 

 

 

HĐ ngoài trời. 

 

 

* HĐCCĐ 

- - Quan sát và trò chuyện về các đồ chơi trong sân trƣờng , QS nhận biết một số khu vực, 

phòng lớp trong trƣờng, QS một số cây và  hoa trong sân trƣờng, Nhặt lá cây, Trò chuyện về tên 

của bé và các bạn.   Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp trong khối NT tuổi. ( TC: kéo co, 

ném bóng..) 

* TCVĐ 

- Chơi trò chơi : Chuyền bóng 

- Chơi Trò chơi: ném bóng, bò chui qua cổng, bật qua vật cản, vòng( (MT 44.)Thực hiện đƣợc 

yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.)  

- Chơi các trò chơi dân gian: kéo cƣa lừa xẻ; nhảy lò cò , 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi có sẵn ở sân trƣờng và đồ chơi mang theo, vẽ 

phấn. 



 Hoạt động góc 

 

 

Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Góc Phân vai: 

-Chơi nấu ăn;trẻ học đóng vai các nhân vật trong gia đình nấu ăn,cùng dọn cơm và ăn 

- Chơi bán hàng: Bày hàng, mời khách hàng, mua và bán hàng, sắp xếp hàng hóa 

* Góc xây dựng:  

-Lắp ghép đồ chơi bé thích. Lắp ghép nhà, cây, hoa 

-Xây dựng khuôn viên nhà ở của bé 

Lồng MT62. 

 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản đƣợc giao  ( xếp đồ chơi,...). 

* Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: tô màu tranh về các bạn, chân dung cô giáo, Tô màu mẹ và các thành viên trong gia 

đình, dán cách thành viên trong GĐ, tạo  một số  bộ phận cho em bé bằng các nguyên liệu mở( 

len, giấy...) 

-Âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài về trƣờng mầm non, cô giáo, vui đến trƣờng,  hát múa về mẹ, 

về gia đình, về các bộ phận trên cơ thể, sử dụng các loại nhạc cụ minh họa kèm theo 

* Góc học tập:  

- Toán: cho trẻ các bài tập tạo các nhóm có dấu hiệu giống nhau,các hình khối cơ bản thông qua 

bảng chun,lắp ghép từ qua đè lƣỡi,các hình học phẳng,các hộp đồ chơi thả hình. 

- Khám phá tìm hiểu, phân biệt các loại đồ chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời với đồ chơi 

trong lớp, phân nhóm đồ dùng đồ chơi theo công dụng, chất liệu 

* Góc sách- truyện: Đọc thơ Mẹ và cô giáo, nhìn tranh kể tên nhân vật, tập kể chuyện Gấu con 

bị sâu răng, đọc đồng dao tay đẹp. Làm an bum về gia đình, làm thiệp tặng mẹ, dán các bộ phận 

trên cơ thể thạo thành bạn trai, bạn gái,  

-Tập làm quen với chữ cái . Tô màu chữ cái, tạo chữ cái a,ă,â, Nối tranh với chũ cái, với từ chứa 

chữ cái a,ă,â 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 



* Góc thiên nhiên: Làm quen với các dụng cụ, cách chăm sóc cây,lau lá. 

Hoạt động vệ 

Sinhăn, ngủ, 

HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

-Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại thức ăn khác nhau . Tập ăn đa dạng các loại 

thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

(MT8) 

Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, 

rau...) 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ 

trai, trẻ gái nằm riêng, - Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 
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 Hoạt động chiều 

 

 

 Rèn nếp rửa tay 

-Rèn cách đƣa và nhận bằng hai tay 

- Rèn nếp lau mặt 

-Rèn nếp cất ghế 

-Cô và trẻ trò chuyện về các loại đồ chơi,quần áo ,hoa ,quả  (MT 45.Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần 

áo, đồ chơi, hoa, quả…) 

- Hƣớng dẫn trẻ chơi trò chơi : bóng tròn to,ai nhanh nhất,kéo cƣa lửa sẻ 

- Hát:NH:một gia đình nhỏ 1 hạnh phúc to, DH: “bạn có biết tên tôi”, VĐ: “giấu tay” 

- Thơ: mẹ yêu, đôi mắt, em yêu nhà em 

 

- Truyện: ba chú heo con 

- Làm thiệp tặng bà , tặng mẹ. 

- Trò chuyện về  khuôn mặt của bé 

- Gọi tên chữ cái A. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện hàng rào  và tô màu bức tranh theo ý thích( Trang 5) 

(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái Ă. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện con trăn  và tô màu bức tranh theo ý thích( Trang 6) 

(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái Â. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chiếc lá  và tô màu bức tranh theo ý thích( Trang 7) 

(thứ 3) 

- Làm bài tập toán  vào chiều thứ 4 các tuần 

-Cho trẻ làm quen kỹ năng xé vụn 

- TC: Lộn cầu vồng, truyền tin, khám tay, bóng tròn to,ai nhanh nhất,kéo cƣa lừa sẻ 

- Học năng khiếu: Tiếng anh, múa, Hội họa, Võ  theo lịch 

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Bé giới thiệu về mình. Đôi bàn tay khéo léo Mẹ yêu Đôi mắt xinh xinh 



Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/ 2020 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Trương Thị Quỳnh (Tuần 1+3) 

Nguyễn Thị Hồng Yến (Tuần 2+4 ) 

Hoạt động Thời gian  

Mục 

tiêu 

đánh 

giá 

Tuần I 

2/11-7/11 

Tuần II 

9-14/11 

Tuần III 

16-21/11 

Tuần VI 

23-28/11 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ;  

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống;  Trẻ biết  

khoanh tay chào hỏi lễ phép nhƣ trẻ chào cô giáo , chào ông bà, bố mẹ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, Trẻ biết tự cất đồ dùng cá nhân, 

tự phuc vụ mình..  Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ, chơi đồ chơi 

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Cách chào hỏi - thƣa gửi lễ phép 

Cách cởi giầy dép cất vào giá dép. 

Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

+Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.Tập cởi ,cài,cởi cúc,kéo 

khóa,gấp áo khoác mỏng.  

+ Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân,về cô giáo,cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích. 

+ Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

 

Mục 

tiêu:12, 

25,27,33

,15,47, 

55,62,78

,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
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55 

Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần của trẻ  

- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 

+ Ngày 20/11 là ngày gì? 

+ Ở trƣờng mầm non tổ chức các hoạt động gì? 

+ Để tỏ lòng biết ơn cô giáo hàng ngày con cần làm gì? 

- Trò chuyện nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tƣợng quen thuộc khi đƣợc 

hỏi.(MT 25) 

+ Vd: Ca, cốc là đồ dùng để uống, bát đĩa là đồ dùng để ăn, đôi dép dùng để đi vào chân cho 

sạch, con gà con vịt là vật nuôi trong gia đình, con cua con tôm sống dƣới nƣớc..... 

-Khi cô trò chuyện với  trẻ trẻ  

- Nói đủ nghe, không nói lí nhí.(MT 55) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 HĐKP 

Đôi dép xinh 

HĐKP 

Tóc  

HĐKP 

Cô giáo của con 

HĐKP 

Món ăn bé thích.  

 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Truyện “đôi dép” 

(Trẻ chƣa biết) 

(MT47) 

 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: Dạy hát “ Cái 

mũi ” 

NDKH: TC: “Tai ai 

tinh” 

 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ : „thăm nhà bà „ 

(Trẻ chƣa biết) 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: Dạy Hát “Nào 

mình cùng đi ăn” 

NDKH: Nghe “meals 

song”  

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

 

 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Sự kì diệu của màu 

nƣớc 

(đề tài) 

HĐ TẠO HÌNH 

Tô theo nét chấm mờ 

bạn gái(mẫu) 

( Trang 12) 

HĐ TẠO HÌNH 

Làm thiếp tặng cô 

(đề tài) 

( MT 78) 

HĐ TẠO HÌNH 

Tô màu nải chuối 

(đề tài) 

 



  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Thứ 5 HĐPT VẬN ĐỘNG 

VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục 

TCVĐ: Con bọ dừa 

 

HĐ PT VẬN ĐỘNG 

VĐCB:Bật về phía 

trƣớc 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

 

HĐPT VẬN ĐỘNG 

VĐCB: Bò trong 

đƣờng hẹp (3m x 

0,4m) 

TCVĐ: Chuyền bóng 

 

HĐPT VẬN ĐỘNG 

VĐCB:Trƣờn về phía 

trƣớc 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

 

Thứ 6 HĐ LQVT 

Nhận biết nhiều hơn 

ít hơn 

HĐ LQVT 

Dạy trẻ đếm trên đối 

tƣợng trong pham vi 3 

(BT toán trang 11 ) 

HĐ LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ (BT 

toán trang 17 ) 

         (MT 33) 

HĐ LQVT 

Tách một nhóm có số 

lƣợng 3 thành 2nhóm 

(BT toán trang 12 ) 

 

 Thứ 7 Ôn  

Bài thơ “Đôi dép” 

 

ÔnVẬN ĐỘNG 

VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

TCVĐ: Con bọ dừa 

ÔN 

Bài thơ : “Cô dạy” 

Ôn âm nhạc 

Bài hát : «  Cái mũi » 

 

 

HĐ ngoài trời. 

 

 

* HĐCCĐ 

-Quan sát bầu trời,thời tiết,cây:phát hiện các quy tắc sắp xếp của đồ dùng đồ chơi trong sân 

trƣờng.đếm đồ dùng đồ chơi ở xung quanh có số lƣợng là trong phạm vi 3 

- Quan sát và trò chuyện về sân trƣờng trong ngày tổ chức 20/11 , QS nhận biết một số khu vực 

vui chơi trong trƣờng, QS một số cây và  hoa trong sân trƣờng, nhặt lá cây, Trò chuyện về tên 

công việc hàng ngày của các cô, những món ăn bé thích và những đồ dùng có thể gây nguy hiểm 

cho bé. Quan sát cái cầu trƣợt. 

* TCVĐ 

- Ném bóng vào rổ 

- Trời nắng trời mƣa 

- Cáo và Thỏ 

- Ô tô và chim sẻ 



- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích những trò chơi ,bài tập thực hành cuộc sống ở sân trƣờng 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 

 Hoạt động góc 

 

 

- Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Góc xây dựng: 

- Lắp ghép nhà, lắp ghép cây hoa, lắp ghép bàn ghế, xếp khối gỗ tạo thành ôtô.ngôi nhà 

-Biết Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.(MT 82) 

-Biết sắp xếp đồ chơi 1 cách khoa học khéo léo. 

Góc gia đình: 

- Học nấu ăn, sử dụng các dụng cụ nấu ăn, bày bàn ăn 

- Đóng vai các thành viên trong gia đình. 

Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ làm quen với các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, kéo khóa,cuộn 

chiếu. 

Góc học tập: 

+Đếm các đồ dùng đồ chơi có số lƣợng là 3, đếm nhận biết nhiều hơn, ít hơn 

+ Sắp sếp xen kẽ theo mẫu, tách 1 nhóm có 3 đối tƣợng thành  2 nhóm 

+ Chơi bảng chun,chơi với ghép hình,chơi với bài tập nhận biết màu, bài tập phân biệt hình 

dạng, bài tập ghép hình, bài tập ghép tƣơng ứng 1:1. 

Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình:  

 

 



-Học cách xé vụn và sử dụng kéo,cách phết hồ 

-Dán hoa tặng cô, in khuôn các bông hoa,lá cây, tô màu đồ dùng trong gia đình,tập làm thiếp 

+ Dán, gắn đính hoa bằng các chất liệu làm thiếp 

+ Vẽ cuộn len 

+ Tô màu đôi dép, cái cốc 

- Góc âm nhạc: Vỗ tay theo hình 

+ Hát các bài hát về bản thân 

+ Sử dụng các dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống.....để hát và vận động. 

+ Chơi với các bài tập phân biệt âm thanh. Hát các bài hát về bản thân , gia đình,cô giáo 

- Trẻ thể hiện một số điều quan sát đƣợc qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình... 

Góc sách truyện: 

-Thu thập thông tin về đối tƣợng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo nhƣ xem 

sách, tranh ảnh và  trò chuyện về đối tƣợng.(MT 27) 

- Đọc thơ cô và mẹ, truyện  ba chú lợn con,tìm hiểu về sách chữ cái, xem tranh ảnh, tạp chí 

- Xem tranh ảnh về các đồ dùng trong gia đình, các bộ phận cơ thể, các công việc của cô giáo, 

xem tranh thơ, truyện. 

- Chơi với các con số, làm anbum các đồ dùng trong gia đình.... 

- Xem 1 số biển chỉ dẫn( thoát hiểm, nhà vệ sinh, cấm hút thuốc, cấm lửa....) 

Hoạt động vệ 

Sinhăn, ngủ, 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt trƣớc khi ăn cơm, luyện rửa tay bằng xà phòng... đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

- Ăn:GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻmời 

cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.– 

-Che miệng khi ho, hắt hơi. 

+ Thực hiện thói quen văn minh trong ăn uống, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, che miệng khi 

ho, hắt hơi, biết mời cô, mời bạn ăn cơm, không làm đổ, rơi vãi, không nói chuyện khi ăn cơm, 

xúc miệng nƣớc muối sau khi ăn 

-Biết sử dụng thìa,bát,cốc đúng cách (mt 12) 
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+ Trẻ có kỹ năng lấy nƣớc và uống nƣớc. 

+  Trẻ có kỹ năng rót  nƣớc. 

-Nghe kể chuyện:ngôi nhà ngọt ngào 

 

 Hoạt động chiều 

 

 

-Rèn kĩ năng rót nƣớc, lấy nƣớc và uống nƣớc 

- Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếpđang đun, phích nƣớc nóng ... ) khi 

đƣợc nhắc nhở (mt 15) 

- Hƣớng dẫn trẻ phân loại đồ chơi 

-Hƣớng dẫn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định 

-Trò chuyện về cô giáo 

-Đọc thơ : “đôi dép”,mẹ và cô,cô giáo của con 

-Âm nhạc: nghe hát “tay thơm tay ngoan”,cô giáo miền xuôi 

- Gọi tên chữ cái E. Tô theo nét chấm mờ con đƣờng đƣa cá heo tới chỗ nàng tiên cá  và tô màu 

bức tranh theo ý thích( Trang 8) (thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái Ê. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện các dây bóng  và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 9) (thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái U. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện các củ cà rốt  và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 10) (thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái Ƣ. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 11) (thứ 3) 

-Làm bài tập toán (thứ 4) 

-Nặn quả bé thích 

- Trò chơi : Tập tầm vông,  nu na nu nống, chi chi chành chành 

-TC:chiếc hộp âm nhạc 

-TC:5 con cua đá 

-TC: ném bóng, truyền tin, kéo co 

-Chuần bị hoạt  động hôm sau 
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Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 



Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Đồ dùng hàng ngày của 

bé 

Tóc Bé yêu cô giáo Món ăn bé thích.  

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 
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.............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 
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Ý kiến của BGH 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/ 2020 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Nguyễn Thị Hồng Yến  (Tuần 1+3) 

Trương Thị Quỳnh (Tuần 2+4 ) 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

30/11- 5/12 

Tuần II 

7/12-12/12 

Tuần III 

14/12 - 19/12 

Tuần IV 

 21 – 26/12 

   Tuần V 

28/12 –2/1/2021 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng 

nơi quy định.Tập cởi ,cài,cởi cúc,kéo khóa,gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về 

nghề nghiệp; chơi đồ chơi theo ý thích. 

+ Trẻ có kỹ năng cúi chào lễ phép trong giờ đón trả trẻ. 

+  Trẻ có kỹ năng cởi giầy dép cất vào giá dép. 

+ Trẻ có kỹ năng đeo và cất ba lô vào tủ trong giờ đón trẻ. 

- Thực hiện đƣợc các vận động: 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc: “Nhà mình rất vui” 
 

 

 

MT: 

6,20,34,41,

49,61,67,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

Trò chuyện - Kể tên và nói đƣợc sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi đƣợc hỏi, xem tranh 

(MT 41). 



- Trò chuyện với trẻ về các cô cấp dƣỡng ở trƣờng. 

- Trò chuyện về mùa đông  

- Trò chuyện cùng trẻ về chú bộ đội 

- Trò chuyện về ngày thành lập QĐNDVN 22/12 

- Trò chuyện cùng trẻ về ngày lễ Giáng sinh,trẻ nói về cảm xúc của mình trong dịp lễ 

- Trẻ biết sử dụng đƣợc câu đơn, câu ghép trả lời cô khi đƣợc hỏi.(mt 49) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 
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Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Cô cấp dƣỡng 

HĐ KHÁM 

PHÁ 

Trang phục bác 

sĩ 

HĐ KHÁM 

PHÁ 

Chú bộ đội 

(MT 61) 

HĐ KHÁM 

PHÁ 

Bé vui noel 

 

 

 

   HĐ KHÁM 

PHÁ 

Cô lao công 

 

 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Thơ:Bé làm bao 

nhiêu nghề 

(MT 41) 

(Trẻ chƣa biết) 

 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: DH  

“Tay thơm tay 

ngoan” 

NDKH: NH “Lý 

cây bông” 

 

HĐ VĂN HỌC 

Truyện: “Thỏ 

con ăn gì” 

(Trẻ chƣa biết) 

 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: Nghe 

Hát “Ông gìa 

noel vui tính” 

NDKH: Ôn VĐ: 

“ Jingobel”  

 

 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ:Cô lao 

công 

(Trẻ chƣa biết) 
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Thứ 4 

 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Vẽ nét, tô màu 

chùm nho 

(mẫu) 

(SBT Trang 11) 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Xé dán trang 

phục chú hề  

(đề tài) 

(SBT Trang 21) 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Tô màu trang 

phục chú bộ đội 

(Mẫu) 

(SBT Trang 4) 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Tô màu tranh 

cây thông noel 

(Đề tài) 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Nặn quả cam 

(mẫu) 



Thứ 5 HĐ VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB:Chuyền 

bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang 

TCVĐ:Nhảy lò 

cò 

HĐ VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB:Bật xa 

20 >25cm 

TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à  

HĐ VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB:Bật liên 

tục qua các ô 

TCVĐ:Cáo và 

thỏ 

HĐ VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB:Bò theo 

đƣờng zích zắc 

TCVĐ: Chuyền 

bóng) 

(MT 6) 

HĐ VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB:Đi trên 

ghế thể dục 

TCVĐ: Con bọ 

dừa 

 

6 
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Thứ 6 

HĐ LQVT 

Đếm nhận biết 

số lƣợng 4 

(BT sách toán 

trang 13 ) 

 

HĐ LQVT 

Tách nhóm có 

số lƣợng 4 thành 

2 phần 

 

HĐ LQVT 

Ghép đôi 

(BT sách toán 

trang 16) 

 

HĐ LQVT 

So sánh 2 dối 

tƣợng về kích 

thƣớc to hơn –

nhỏ hơn  

(MT 34) 

( BT trang 18) 

HĐ LQVT 

Ôn đếm trong 

phạm vi 4 

( nghỉ tết dƣơng 

lịch ) 

Thứ 7 Ôn : văn học 

Thơ 

 Bé làm bao 

nhiêu nghề 

  Ôn: âm nhạc 

NDTT: DH  

“Tay thơm tay 

ngoan” 

NDKH: NH “Lý 

cây bông” 

TCAN: Tai ai 

tinh 

 

Ôn: vđ 

- VĐCB :Bật xa 

20-25 cm 

- TC: Gấu con 

vào rừng. 

 

ÔN :âm nhạc 

Cho trẻ biểu 

diễn 1 số bài hát 

về ngày lễ Noel 

Ôn : văn học 

Thơ : Cô lao 

công 

 

 

HĐ ngoài trời. 

 

 

* HĐCCĐ 

- Quan sát và trò chuyện về sân trƣờng trong ngày khai giảng , QS nhận biết một số khu 

vực, phòng lớp trong trƣờng, QS một số cây và  hoa trong sân trƣờng, Nhặt lá cây, Trò 

chuyện về tên của bé và các bạn. Quan sát cái cầu trƣợt. 

-Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tƣợng gần gũi, nhƣ chăm chú quan sát sự vật, 

 

 

 

 

 



hiện tƣợng; hay đặt câu hỏi về đối tƣợng (MT 20) 

* TCVĐ 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: *Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi có sẵn ở sân trƣờng và đồ 

chơi mang theo 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoạt động góc 

 

 

- Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định  

- Góc xây dựng:  

-  Lắp ghép nhà, lắp ghép cây hoa,mô hình xe tăng  tạo khuôn viên cho doanh trại bộ đội.  

-  Rèn trẻ thực hiện đƣợc một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.(MT 67) 

- Góc tạo hình:  

- Làm quà tặng chú bộ đội, quà Noel, tô màu cây thông Noel, nặn con gà con, vẽ và tô màu 

gà con.. 

- Góc phân vai: 

 Học nấu ăn, sử dụng các dụng cụ nấu ăn 

Đóng vai cô cấp dƣỡng nấu ăn cho các bạn 

- Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ chơi với các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, cài khuy. 

- Góc học tập: 
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-Làm các bài tập  đếm nhận biết số lƣợng  là 4,tách nhóm đối tƣợng 4 thành 2 phần,so sánh 

kích thƣớc to-nhỏ,bài tập ghép đôi 

- Góc nghệ thuật: 

 - Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp 

- Làm quen với các bài tập phân biệt âm thanh.  Hát các bài hát về giáng sinh , chú bộ 

đội,bác sĩ. 

-Vui sƣớng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tƣợng.(MT 73) 

- Góc sách truyện: 

Đọc thơ “ bé làm bao nhiêu nghề” , truyện  “ Thỏ con ăn gì” , xem tranh ảnh, tạp chí 
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Hoạt động vệ 

Sinhăn, ngủ, 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Che miệng khi ho, hắt hơi. 

Thực hành : Rửa tay trƣớc khi ăn cơm,  biết mời cô, mời bạn ăn cơm, không làm đổ, rơi 

vãi, không nói chuyện khi ăn cơm, xúc miệng nƣớc muối sau khi ăn 

 

 

 Hoạt động chiều 

 

 

- Rèn kỹ năng  mặc quần, kéo khóa 

- Rèn kỹ năng mặc áo, cởi áo, gấp áo 

- Rèn kỹ năng cài khuy áo 

- Rèn kỹ năng gấp khăn lại 

- Truyện:Củ Hành 

-Thơ: bé làm bao nhiêu nghề, làm bác sĩ 

- Hát: Cháu yêu cô chú công nhân, chú bộ đội ngoài đảo xa 

- Làm bài tập trong vở tạo hình (thứ 5) 

-Ôn toán số tƣ tự trong phạm vi 4, làm vở toán vào chiều thứ 4 các tuần 

- Gọi tên chữ cái I. Tô theo nét chấm mờ con đƣờng đƣa bạn kiến tới chỗ chiếc bánh và tô 

màu bức tranh theo ý thích( Trang 12) 

- Gọi tên chữ cái T. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện đoàn tàu và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 13) 

- Gọi tên chữ cái C. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện những con cá và tô màu bức tranh 

theo ý thích( Trang 14) 

- Gọi tên chữ cái B. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện những con bƣớm và tô màu bức tranh 

 



theo ý thích( Trang 15) 

- Gọi tên chữ cái D. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện quả dứa và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 16) 

-TC: Cáo và thỏ, tim dụng cụ theo đúng nghề, lăn bánh, tạo dáng 

 - Trò chơi truyền tin 

- Trang trí cây thông noel. 

- Trò chuyện về đêm giáng sinh 

- Học năng khiếu võ thuật, vẽ, múa,  

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Cô cấp dƣỡng 

trƣờng em 

Nghề bác sĩ 

 

Bé yêu Chú bộ đội 

 

  Bé vui noel   Nghề lao công 

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

Ý kiến của BGH 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/ 2021 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Nguyễn Thị Hồng Yến ( Tuần:  1, 3, ) 

Trương Thị Quỳnh ( Tuần: 2,4) 

Hoạt động 
Thời gian 

Mục tiêu 

giáo dục 

Tuần I 

4/1- 9/1/2021 

Tuần II 

11/1-16/1 

Tuần III 

18-23/1 

Tuần IV 

25-30/1 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi 

quy định.Cho trẻ nghe các bài hát về tết,xem ảnh về mùa đông,chơi đồ chơi theo ý thích 

+ Trẻ có kỹ năng cúi chào lễ phép trong giờ đón trả trẻ. 

+  Trẻ có kỹ năng cởi giầy dép cất vào giá dép. 

 

Mục Tiêu: 

13,17,29,30, 

32,50,51,69, 

71,75,77 



 

 

Thể dục 

+ Trẻ có kỹ năng đeo và cất ba lô vào tủ trong giờ đón trẻ. 

 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về những chiếc lá tên gọi dặc điểm hình dạng,màu sắc. 

- Trò chuyện về  mùa đông : thời tiết,trang phục cách giữ ấm cơ thể khi vào mùa đông 

- Trò chuyện cùng trẻ về động vật nuôi trong nhà : chó, mèo, bò ,gà.... 

- Trò chuyện về  động vật sống dƣới nƣớc: cua, cá ,tôm..... 

-Trò chuyện về cảm xúc của trẻ 

 

-Kể lại đƣợc những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân nhƣ: thăm ông bà, đi chơi, xem 

phim,..(MT50) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

 

 

 

 

HĐ KP 

Mùa đông 

 

HĐ KP 

Những chiếc lá 

 

HĐ KP 

Con mèo 

 

HĐ KP 

Con cá chép 

 

Thứ 

3 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ :” mùa đông” 

(Trẻ chƣa biết” 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: DH: lý 

cây xanh 

HĐ VĂN HỌC 

Truyện : mèo con 

và quyển sách 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: VĐ: “ cá vàng bơi” 

NDKH: Nghe hát: Old 

 

29,30,32 

 



NDKH :NH: Em 

yêu cây xanh 

(trẻ chƣa biết) 

 

macdonald ( nhạc nƣớc 

ngoài) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

4 

HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ nét xoáy tròn tạo 

thành bộ lông cừu 

(mẫu) 

(SBT Trang 17) 

HĐ TẠO HÌNH 

Xé dán lá cây 

 (mẫu ) 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ con gà con 

 (tiết đề tài) 

(SBT Trang 15) 

   HĐ TẠO HÌNH 

In vân tay tạo hình con 

chim(mẫu) 

 

Thứ 

5 

HĐPT VẬN 

ĐỘNG 

VĐCB: Đi trong 

đƣờng hẹp đầu đội 

túi cát” 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

HĐ PTVẬN 

ĐỘNG 

VĐCB: Bƣớc lên 

xuống bục cao 

30cm 

TCVĐ: chuyền 

bóng 

HĐ PTVẬN 

ĐỘNG 

VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

TCVĐ: bật qua 

suối nhỏ 

HĐ PTVẬN ĐỘNG 

VĐCB: Chuyền bóng sang 

2 bên theo hàng dọc 

TCVĐ: con bọ dừa 

Thứ 

6 

HĐ LQVT 

Ghép tƣơng ứng 1-1 

HĐLQVT 

Chắp ghép các 

hình học 

HĐ LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 5 

(MT 29) 

HĐ LQVT 

Tách nhóm có số lƣợng 5 

thành 2 nhóm (MT 32) 

Thứ 

7 

ÔN  

HĐVĂN HỌC 

Thơ:rong và cá 

 

ÔN 

HĐÂM NHẠC 

NDTT: VĐ: “ lý 

cây xanh” 

 

ÔN 

HĐ PTVẬN 

ĐỘNG 

VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

TCVĐ: bật qua 

suối nhỏ 

ÔN 

HĐTẠO HÌNH 

Tô màu con cá 

(theo mẫu) 

 

HĐ ngoài trời. 

 

 

HĐCCĐ 

- Quan sát vƣờn hoa,thời tiết,đồ chơi trong sân trƣờng 

- QS cây bằng lăng, cây bƣởi, vƣờn rau 

 

 

 



- Tham quan hoạt động tại khu vui chơi theo lịch 

- Tham gia các hoạt động liên hoàn tại khu vui chơi phát triển vận động theo lịch 

- Chăm sóc cây xanh, tƣới cây nhặt lá rụng 

- Vẽ những chiếc lá những con vật trên sân trƣờng 

- QS đồ chơi trên sân trƣờng ( cầu trƣợt) 

- Quan sát bồn cây trồng hoa trên sân trƣờng  

- Quan sát vƣờn rau 

- Quan sát phát hiện các quy tắc đếm đồ dùng đồ chơi có số lƣợng trong phạm vi  5 

-Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.(mt 71) 

* TCVĐ 

- Thực hiện các bài vận động theo hình vẽ trên sân trƣờng 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo : vòng,bóng , cổng chui.... 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 

 

 

 

 

 

71 

 Hoạt động 

góc 

 

 

- Cô cho trẻ cùng thảo luận về nội quy các góc chơi: 

+ Chơi đoàn kết 

+ Biết chia sẻ, nhƣờng nhịn, quan tâm đến bạn trong nhóm chơi. 

+ Không ồn ào ảnh hƣởng đến các góc chơi khác. 

+ Giữ gìn đồ chơi 

+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. 

- Thỏa thuận trước khi chơi: 

 

 

 

 

 

 



+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

- Thể hiện mối quan hệ, kỹ năng chơi đối với các vai chơi tại góc: 

- Góc xây dựng: 

- Lắp ghép nhà, lắp ghép cây hoa, hàng rào,cây cối tạo thành các chuồng trại chăn nuôi các 

con vật 

- Góc tạo hình:  

- Dán chiếc lá,  in hình chiếc lá , tô màu ,in khuôn hình tạo các các con vật, tô màu những 

con vật ,thời tiết bé thích  

- Góc phân vai: 

Nấu ăn, sử dụng các dụng cụ nấu ăn 

- Đóng vai các thành viên trong gia đình.đi mua sắm chuẩn bị đón tết 

- Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ chơi các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, kéo khóa, cuộn 

chiếu. 

- Góc học tập: 

Các bài tập với hình số lƣơng tập đếm trong phạm vi 4,tách nhóm số lƣợng 4, ôn hình dạng 

to- nhỏ , số lƣơng tập đếm trong phạm vi 5,tách nhóm số lƣợng 5 và các bài tập  

So sánh số lƣợng hai nhóm đối tƣợng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói đƣợc 

các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn(MT 30) 

- Góc Âm nhạc: 

Trẻ chơi  với các bài tập phân biệt âm thanh. Hát các bài hát về thực vật , các bài hát về con 

vật 

- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ) 

.(MT 77) 

- Góc sách truyện: 

Đọc thơ về các con vật, mùa đông, những chiếc lá, truyện   mèo con và quyển sách , xem 

tranh ảnh, tạp chí,dán bộ sƣu tập các con vật sống trong nhà và sống dƣới nƣớc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

77 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ 

Sinh 

*HĐVS: 

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn. 

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ 

mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức 

ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

 -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại thức ăn khác 

nhau . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau… 

- Dạy trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi đƣợc nhắc nhở:   

uống nƣớc đã đun sôi…(MT 13)  

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ 

 

 

 

 

 

13 

 Hoạt động 

chiều 

 

 

-Rèn hỹ năng : 

- Cách gấp áo 

-Cách trải thảm,trải chiếu 

HĐ trò chơi:chơi các bài tập montes,thực hành cuộc sống,bài tập trong góc học tập 

- Gọi tên chữ cái Đ. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 17) 

- Gọi tên chữ cái N. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý 

 



thích( Trang 18) 

- Gọi tên chữ cái M. Tô theo nét chấm mờ đƣờng bay của những con bƣớm và tô màu bức 

tranh theo ý thích( Trang 19) 

- Gọi tên chữ cái L. Tô theo nét chấm mờ đƣờng bay của tên lửa và tô màu bức tranh theo ý 

thích( Trang 20) 

-Làm bài tập toán (Thứ 4) 

- Cắt, dán gấp vẩy cá 

- Trò chuyện về những chiếc lá khác nhau 

- Kể cho trẻ nghe truyện: mèo con và quyển sách,ông lão đánh cá...., 

- Đọc diễn cảm thơ: ,gấu bông bị ốm,đàn gà con, 10 quả trứng tròn 

 - In tạo hình con vật  

- Hát con cào cào, con gà trống,lý cây xanh 

- TChơi: Thả đỉa ba ba; Dung dăng dung dẻ, oẳn tù tì,kéo cƣa lửa xẻ.chi chi chành chành  

- Học năng khiếu: Vẽ, múa, võ,  

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện- các nội 

dung có liên 

quan 

Mùa đông Những chiếc lá Con vật  sống trong gia 

đình bé 

Con vật sống dưới nước 

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/ 2020 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV Thực hiện:Trương Thị Quỳnh (Tuần 3) 

Nguyễn Thị Hồng Yến (Tuần 2+4 ) 

Hoạt động Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

1/2- 6/2 

 

Tuần II 

8/2-13/2 

 

Tuần III 

15/2-20/2 

Tuần VI 

22/2 – 27/2 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng 

nơi quy định.Tập cởi ,cài,cởi cúc,kéo khóa,gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về 

mùa xuân,cây cối 

+ Trẻ có kỹ năng chào hỏi lễ phép trong giờ đón và trả trẻ. 

+ Có kỹ năng cởi giầy dép và cất vào giá dép. 

+ Có kỹ năng đeo và cất ba lô vào đúng ngăn tủ 

- * Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

  

MT: 

5,10,28,21,

31,48,58,63

,64,81,74 

 

 

 



- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

--Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc: nhà mình rất vui” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

63 

 

 

 

Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về hoa đào, hoa mai 

- Trò chuyện về mùa xuân. 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số loại rau. 

-Trò chuyện về một số loại quả 

- cô trò chuyện hƣớng dẫn trẻ biết sử dụng đƣợc các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm ...(MT 48) 

- Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh. 

(MT 63) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 HĐKP 

Quả cam 

HĐKP 

Mùa xuân 

HĐKP 

Hoa đào 

HĐKP 

Bắp Cải 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Thơ: Cây dây leo 

( trẻ chƣa biết) 

 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT:  

DH: Hoa lá mùa 

xuân 

 NDKH: NH: “ Mùa 

xuân ơi”  

HĐ VĂN HỌC 

Thơ:hoa đào 

( trẻ chƣa biết) 

(MT 21) 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT:NH: vƣờn 

cây của ba” 

NDKH: TCAN : 

Nhảy theo điệu nhạc 

 

 

 

 

 

 

 



TCAN: Tai ai tinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

 

 

 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Xé dán mắt quả dứa 

(mẫu) 

(SBT Trang 22) 

Nghỉ tết HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ bông hoa (đề tài) 

HĐ TẠO HÌNH 

Tô theo nét chấm mờ 

và tô màu quả táo 

(Mẫu 

(SBT Trang 13) 

Thứ 5 HĐPTVĐ 

VĐCB: bò có mang 

vật trên lƣng 

TCVĐ: ô tô về bến 

Nghỉ tết 

 

HĐPTVĐ 

VĐCB:Ném trúng 

đích bằng 1 tay 

TCVĐ: Chuyển 

gạch) 

(MT5) 

HĐPTVĐ 

VĐCB:tung bắt bóng 

với cô (bắt đƣợc 3 

lần không rơi) 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

 

Thứ 6 

HĐLQVT 

- So sánh 2 đối 

tƣợng về kích thƣớc 

cao hơn- thấp hơn 

(sbt-T19) 

Nghỉ tết HĐLQVT 

So sánh hai đối 

tƣợng về kích thƣớc 

dài hơn –ngắn hơn 

( SBT trang 20) 

HĐLQVT 

Ôn đếm trong phạm 

vi 5 

Thứ 7 ÔN  

HĐ VĂN HỌC 

Thơ: Cây dây leo 

( trẻ đã biết) 

 

Nghỉ tết ÔN 

HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ bông hoa 

Ôn  

HĐPTVĐ 

VĐCB:tung bắt bóng 

với cô (bắt đƣợc 3 

lần không rơi) 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

 

 

 * HĐCCĐ  



 

HĐ ngoài trời. 

 

 

- Quan sát vƣờn hoa,thời tiết,đồ chơi trong sân trƣờng 

- QS cây bằng lăng, cây bƣởi, vƣờn rau 

- Tham quan hoạt động tại khu vui chơi theo lịch 

- Tham gia các hoạt động liên hoàn tại khu vui chơi phát triển vận động theo lịch 

- Chăm sóc cây xanh, tƣới cây nhặt lá rụng 

- Vẽ những chiếc lá những con vật trên sân trƣờng 

- QS đồ chơi trên sân trƣờng ( cầu trƣợt) 

- Quan sát bồn cây trồng hoa trên sân trƣờng  

- Quan sát vƣờn rau 

- Quan sát phát hiện các quy tắc đếm đồ dùng đồ chơi có số lƣợng trong phạm vi  5, So 

sánh hai đối tƣợng về kích thƣớc dài hơn –ngắn hơn- to hơn- nhỏ hơn 

* TCVĐ 

- Thực hiện các bài vận động theo hình vẽ trên sân trƣờng 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo : vòng,bóng , cổng chui.... 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 - Cho trẻ  vẽ, „viết‟ nguệch ngoặc trên sân.(MT 58) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

Hoạt động góc 

 

 

Cô cho trẻ cùng thảo luận về nội quy các góc chơi: 

+ Chơi đoàn kết 

+ Biết chia sẻ, nhƣờng nhịn, quan tâm đến bạn trong nhóm chơi. 

+ Không ồn ào ảnh hƣởng đến các góc chơi khác. 

 

 

 



+ Giữ gìn đồ chơi 

+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. 

- Thỏa thuận trước khi chơi: 

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

+Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận (MT 64) 

- Thể hiện mối quan hệ, kỹ năng chơi đối với các vai chơi tại góc: 

- Góc xây dựng: Chơi xếp chồng, xếp lồng vào nhau. Các hình hình học, bảng dạ, bảng 

gài. Quân bài, quân lô tô, đô mi nô, bộ chữ cái, chữ số… 

Lắp ráp các mô hình, cây cỏ, hoa, nhà… để đƣa sang góc xây dựng. 

-Xây dựng vƣờn cây ăn quả,vƣờn rau,vƣờn hoa 

- Góc tạo hình:  

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối  

(MT 81) 

-Nặn các loại quả, tô màu, dán các loại hoa, rau  củ quả, gắn đính cây đào 

- Góc Thực hành cuộc sống:  

-Trẻ học cách bấm móng tay,cách chuyển hạt to nhỡ bằng thìa 

-Trẻ chơi với các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, cài khuy. 

- Góc học tập: 

- Quan tâm đến số lƣợng và đếm nhƣ hay hỏi về số lƣợng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay 

để biểu thị số lƣợng.(MT 28) 

- Đếm các nhóm đối tƣợng trong phạm vi 5, so sánh chiều cao của 2 đối tƣợng 

- Tách gộp và đếm hai nhóm đối tƣợng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.(MT 31) 

-Chơi với bảng chun,chơi với ghép hình,chơi với bài tập nhận biết màu, bài tập phân biệt 

hình dạng, bài tập ghép hình, bài tập so sánh về kích thƣớc. 

-Các bài tập có liên quan đến các hinh học 

- Góc âm nhạc 

Chú ý nghe, thích đƣợc hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lƣ theo bài hát, bản nhạc; thích 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

81, 

 

 

 

 

 

 

28 

 

31 

 

 

 

 

 

 



nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.(MT 74) 

- Chơi với các dụng cụ âm nhạc,nghe âm  nhạc , hát múa các bài hát về các loại rau củ 

quả... 

- Góc sách truyện: 

Đọc thơ “cây dây leo,bắp cải,củ cà rốt” , truyện  “ Thỏ con ăn gì” chú thỏ tinh khôn, xem 

tranh ảnh, tạp chí 

- Tập kể chuyện với rối, xem tranh ảnh các loại rau củ quả 

74 

Hoạt động vệ 

Sinh ăn, ngủ, 

* HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ 

mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không 

làm đổ vãi thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn 

đƣợc các loại thức ăn khác nhau . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu 

phần không kiêng khem 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho 

trẻ trai, trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

- Biết ăn để chóng lớn khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau(MT10).   

Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại thức ăn khác nhau . Tập ăn đa dạng các 

loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 
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 Hoạt động chiều 

 

 

- Ổn định nề nếp sau nghỉ tết 

- Rèn trẻ cách lấy đồ ăn nhẹ 

- Rèn trẻ cách quét rác và hót rác trên sân bằng bộ học cụ 

- Rèn trẻ cách xếp gối 

- Thơ: hoa đào, tết đang vào nhà, hoa kết trái 

- Kể chuyện: cây táo, truyện bánh chƣng bánh giày 

-Hát :  VĐ: săp đến tết rồi,NH:Xuân yêu thƣơng,DH:màu hoa,NH:Qủa 

-T hứ 3 hàng tuần học chữ cái : 

 - Gọi tên chữ cái H. Tô theo nét chấm mờ dấu chân của hƣơu cao cổ và tô màu bức tranh 

theo ý thích( Trang 21) 

- Gọi tên chữ cái K. Tô theo nét chấm mờ đƣa từng con vật đến chiếc kẹo của mình và tô 

màu bức tranh theo ý thích( Trang 22) 

- Gọi tên chữ cái P.Tô theo nét chấm mờ những tia sáng của pháo hoa và tô màu bức tranh 

theo ý thích(Trang 23) 

 

-Thứ 4 :làm vở toán 

- TC: Chuyền bóng bằng bụng 

- TC: Lộn cầù vồng 

- TC: Rồng rắn lên mây, tay đẹp 

- TC: Ném bóng vào rổ 

- TC: Chi chi chành chành,  

- TC: cáo và thỏ 

-Hƣớng dẫn trò chơi:những ngón tay kì diệu 

- Học năng khiếu: Võ, vẽ, múa,  

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Bé yêu các loại quả Mùa xuân Một số loài hoa Bé yêu các loại rau 



Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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Ý kiến của BGH 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/ 2020 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Nguyễn Thị Hồng Yến ( Tuần : 1,3) 

                      Trương Thị Quỳnh (Tuần : 2,4) 

Hoạt động Thời gian Mục tiêu 

giáo dục 

Tuần I 

1/3- 6/3 

Tuần II 

8/3-13/3 

Tuần III 

15/3 - 20/3 

Tuần IV 

22/3 –27/3 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi 

quy định.Tập cởi ,cài,cởi cúc,kéo khóa,gấp áo khoác mỏng.Cho trẻ nghe các bài hát về giao 

thông;chơi đồ chơi theo ý thích. 

+ Trẻ có kỹ năng cúi chào lễ phép trong giờ đón trả trẻ. 

+  Trẻ có kỹ năng cởi giầy dép cất vào giá dép. 

+ Trẻ có kỹ năng đeo và cất ba lô vào tủ trong giờ đón trẻ. 

 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
 

 

MT:4,7,14,

22,26,43,52

,57,59,72, 

85,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,14,59 

Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về ngày QTPN 8/3 

- Trò chuyện với trẻ về các phƣơng tiện giao thông 

- Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tƣợng đƣợc quan sát với sự gợi mở của cô giáo. 

(MT 26) 

 Trò chuyện về (ô tô,xe máy) 



- Trò chuyện cùng trẻ về bé ngồi xe an toàn 

- Trò chuyện về túi nilong 

-Trò chuyện với trẻ để trẻcó một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh khi đƣợc nhắc nhở: 

-Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, 

giầy khi đi học 

Biết nói với ngƣời lớn khi bị đau, chảy máu. (MT14) 

- Nói đƣợc tên, tuổi, giới tính của bản thân.(MT 59) 

- Cô và trẻ trò chuyện và tìm hiểu để trẻ có thể kể  tên 1 vài thắng cảnh ở địa phƣơng (MT 43) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 

 

 

 

HĐKP 

Trò chuyện về ngày 

QTPN 8/3 

 

HĐKP 

Trò chuyện về xe 

máy  

HĐKP 

Bé ngồi xe an toàn 

 

HĐKP 

Mũ bảo hiểm 

 

 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Thơ “Ngày 8/3” 

(Trẻ chƣa biết) 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: DH: đƣờng 

em đi 

NDKH: TCAN: 

Chuyền bóng theo âm 

thanh 

 

HĐ VĂN HỌC 

Truyện: “Kiến con đi 

xe ô tô” 

(Trẻ chƣa biết 

 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: DH: ngã tƣ 

đƣờng phố 

NDKH: Nghe: Bạn ơi 

có biết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 HĐ TẠO HÌNH 

Làm hoa tặng mẹ 

 (Đề tài) 

 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Tô  màu xe đạp 

(mẫu) 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ ô tô tải 

 

HĐ TẠO HÌNH 

Xé, dán thuyền trên 

biển (Mẫu) 

Thứ 5 HĐPTVĐ  

VĐCB: Ném trúng 

đích nằm 

HĐPTVĐ 

VĐCB: Bò chui qua 

cổng có mang vật 

HĐTVĐ 

- VĐCB:tung bắt 

bóng với cô (bắt đƣợc 

HĐPTVĐ 

VĐCB:Chạy đƣợc 

15m liên tục theo 



ngang(1,5m) (MT5) 

TCVĐ: mèo đuổi 

chuột 

trên lƣng 

TCVĐ: Thổi bóng 

3 lần không rơi)(MT 

4)  

TCVĐ: bật qua suối 

nhỏ 

 

 

hƣớng thẳng (MT5) 

TCVĐ: Bắt bƣớm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

72 

 

22 

 

Thứ 6 HĐ LQVT 

Xác định phía trên-

dƣới-trƣớc –sau của 

bản thân 

(SBT-T22)- 

 

HĐ LQVT 

Ôn so sánh 2 đối 

tƣợng về kích thƣớc 

to hơn- nhỏ hơn 

 

HĐ LQVT 

So sánh 2 nhóm trong 

phạm vi 5 và nói 

đƣợc từ:bằng nhau 

,nhiều hơn,ít hơn 

 

HĐ LQVT 

Ôn sắp xếp xen kẽ 2 

loại đối tƣợng theo 

quy tắc ABAB 

 

 

 Thứ 7 ÔN 

Tạo hình: Tô màu 

chùm hoa 

 

ÔN 

VĐCB: chuyền bóng 

qua đầu 

TCVĐ: Ếch ộp 

 

ÔN 

HĐ VĂN HỌC 

Truyện: “Kiến con đi 

xe ô tô” 

 

ÔN 

Hát và vận động các 

bài hát về bà, mẹ 

 

  

HĐ ngoài trời. 

 

 

HĐCCĐ 

- Quan sát vƣờn hoa,thời tiết,đồ chơi trong sân trƣờng 

- QS cây bằng lăng, cây bƣởi, vƣờn rau 

- Tham quan hoạt động tại khu vui chơi theo lịch 

- Tham gia các hoạt động liên hoàn tại khu vui chơi phát triển vận động theo lịch 

- Chăm sóc cây xanh, tƣới cây nhặt lá rụng 

- Vẽ những chiếc lá những con vật trên sân trƣờng 

- QS đồ chơi trên sân trƣờng ( cầu trƣợt) 

- Quan sát bồn cây trồng hoa trên sân trƣờng  

- Quan sát vƣờn rau 



- Quan sát phát hiện các quy tắc đếm đồ dùng đồ chơi có số lƣợng trong phạm vi  5 

* TCVĐ 

- Thực hiện các bài vận động theo hình vẽ trên sân trƣờng 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

-  Dọn VS khu vực sân trƣờng,Bỏ rác đúng nơi quy định (MT 72) 

- Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của ngƣời lớn để quan sát, tìm hiểu đối tƣợng. Ví 

dụ: Thả các vật vào nƣớc để nhận biết vật chìm hay nổi (MT22) 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo : vòng,bóng , cổng chui.... 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 

Hoạt động góc 

 

 

Cô cho trẻ cùng thảo luận về nội quy các góc chơi: 

+ Chơi đoàn kết 

+ Biết chia sẻ, nhƣờng nhịn, quan tâm đến bạn trong nhóm chơi. 

+ Không ồn ào ảnh hƣởng đến các góc chơi khác. 

+ Giữ gìn đồ chơi 

+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. 

- Thỏa thuận trước khi chơi: 

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

- Thể hiện mối quan hệ, kỹ năng chơi đối với các vai chơi tại góc: 

Góc xây dựng: 

- Lắp ghép,tạo thành ô tô,máy bay… xây dựng mô hình giao thông đƣờng bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Góc phân vai: 

- Học nấu ăn, sử dụng các dụng cụ nấu ăn, bày bàn ăn 

- Đóng vai các thành viên trong gia đình. 

Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ làm quen với các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, kéo 

khóa,cuộn chiếu. 

Góc học tập: 

+ Xác định phía trên-dƣới-trƣớc –sau của bản thân 

+ So sánh 2 nhóm trong phạm vi 5 và nói đƣợc từ:bằng nhau ,nhiều hơn,ít hơn 

+ Chơi bảng chun,chơi với ghép hình,chơi với bài tập nhận biết màu, bài tập phân biệt hình 

dạng, bài tập ghép hình, bài tập ghép tƣơng ứng 1:1. 

Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: 

+ Làm hoa tặng cô 

+ Tô màu xe đạp,nặn bánh xe 

+ Xé dán thuyền trên biển,  

+ Phối hợp đƣợc cử động bàn tay, ngón tay :vẽ đƣợc hình tròn theo mẫu, cắt đƣợc 1 đoạn 

10cm (MT 7) 

+Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang,tạo thành bức tranh đơn giản (MT 79) 

+Tạo ra sản phẩm theo ý thích (MT 85) 

- Góc âm nhạc: Vỗ tay theo hình 

+ Hát các bài hát về ngày 8/3, các bài hát chủ đề giao thông 

+ Sử dụng các dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống.....để hát và vận động. 

+ Chơi với các bài tập phân biệt âm thanh. Hát các bài hát vềcô giáo, về giao thông 

Góc sách truyện: 

 Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh (MT57) 

Đọc thơ “Ngày 8/3”, truyện  “ Kiến con đi xe ô tô” , xem tranh ảnh, tạp chí 

- Kể lại truyện đơn giản đã đƣợc nghe với sự giúp đỡ của ngƣời lớn.(MT 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

79 

85 

 

 

 

 

57 

 

 

52 



Hoạt động vệ 

Sinhăn, ngủ, 

* HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời 

cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ 

vãi thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại 

thức ăn khác nhau . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng 

khem 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho 

trẻ trai, trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

 

Hoạt động chiều 

 

 

- Rèn trẻ kỹ năng chải tóc 

- Rèn trẻ cách đan nong mốt 

- Hướng dẫn trẻ cách xử lý khi ho 

- Rèn trẻ cách xử lý khi hỉ mũi 

- Vẽ bó hoa tặng cô 

- Đọc cho trẻ nghe truyện: Bó hoa tƣơi 

- Dạy trẻ đọc thơ :Qùa mùng 8/3,đàn kiến nó đi,đèn xanh đèn đỏ 

-Hát: đƣờng em đi, em đi qua ngã tƣ đƣờng phố,quà mùng 8/3 

-Ôn xác định phía trên-dƣới-trƣớc –sau của bản thân 

- Nhận biết về phƣơng tiện giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các phƣơng tiện , biển báo giao thông đƣờng bộ 

 



- Gọi tên chữ cái Q. Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện những quả trứng và tô màu bức tranh 

theo ý thích(Trang 24)(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái G. Tô theo nét chấm mờ đƣờng bay của những con ong và tô màu bức tranh 

theo ý thích(Trang 25) )(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái Y. Tô theo nét chấm con đƣờng đƣa em bé đến chỗ chiếc yếm của mình và 

tô màu bức tranh theo ý thích(Trang 26) )(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái S. Tô theo nét chấm hoàn thiện con ốc sên và tô màu bức tranh theo ý 

thích(Trang 27) )(thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái X. Vẽ thêm các làn khói trên đĩa xúc xích và tô màu bức tranh theo ý 

thích(Trang 28) )(thứ 3) 

- Rèn trẻ kể chuyện:  “Kiến con đi xe ô tô” 

- TChơi: Ô tô và chim sẻ 

-TC: Chó sói xấu tính, Ném bóng vào rổ 

- TChơi Chuyền bóng  

-T Chơi: Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê,  Đua thuyền 

- Học năng khiếu: Võ, vẽ, múa,  

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

 

Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Ngày mùng 8/3 

 

Phương tiện giao thông 

đường bộ  

Bé ngồi xe an toàn Mũ bảo hiểm 

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 
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.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Ý kiến của Ban giám hiệu: 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 / 2021- MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Nguyễn Thị Hồng Yến ( Tuần:  1, 3, 5) 

Trương Thị Quỳnh ( Tuần: 2,4) 

Hoạt động Thời gian Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

29/3- 3/4 

Tuần II 

5/4-10/4 

Tuần III 

12-17/4 

Tuần IV 

19-24/4 

Tuần IV 

26-1/5 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy 

định.Tập cởi ,cài,cởi cúc,kéo khóa,gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về hiện tƣợng 

tự nhiên; chơi đồ chơi theo ý thích. 

+ Trẻ có kỹ năng cúi chào lễ phép trong giờ đón trả trẻ. 

+  Trẻ có kỹ năng cởi giầy dép cất vào giá dép. 

+ Trẻ có kỹ năng đeo và cất ba lô vào tủ trong giờ đón trẻ. 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc: “trái đât này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
 

 

MT:18,19,

16,36,42,53

,56,65,66, 

80,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trò chuyện Trò chuyện với trẻ về rác thải trong trƣờng học của bé 

- Trò chuyện về trang  phục mùa hè  mặc sao cho phù hợp 

- Trò chuyện cùng trẻ về hiện tƣợng tự nhiên: gió,ánh sáng 

-Cùng trẻ tìm hiểu và trò chuyện về những nơi nguy hiểm để trẻ  

- Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nƣớc, giếng, hố vôi …) khi đƣợc nhắc nhở. 

(MT 16) 

-Khi xem hình ảnh ,tranh ảnh trẻ có thể nói đƣợc đó là ngày gì? Nhƣ: tết ,trung thu….(MT 42) 

- Điểm danh trẻ, bổ xung trẻ báo ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

42 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

 

 

 

 

HĐKP 

Ánh sáng  

HĐKP 

Gío 

HĐKP 

Trang phục mùa 

hè 

HĐKP 

Túi ni lông 

 

HĐKP 

Sự hòa tan của 

muối và đƣờng 

 

 

Thứ 

3 

HĐVH 

Thơ “ ông mặt 

trời óng ánh” 

(Trẻ chƣa biết) 

HĐÂN 

NDTT:  

NH: Cho tôi đi 

làm mƣa với:  

TCAN: Đi, chạy, 

nhảy 

HĐVH 

Thơ “ trang 

phục” 

Tác giả Thanh 

Hƣơng 

(Trẻ chƣa biết) 

HĐÂN 

NDTT: NH 

“Không xả rác” 

NDKH: TC: Tai 

ai tinh 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ:” hạt muối” 

(Trẻ chƣa biết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

4 

HĐ TẠO HÌNH 

      Vẽ ông mặt 

trời  

HĐ TẠO HÌNH 

Vẽ con ếch  

(theo mẫu) 

HĐ TẠO HÌNH 

Cắt dán trang 

phục bé thích 

HĐ TẠO HÌNH 

Tô theo nét chấm 

mờ và tô màu 

HĐ TẠO HÌNH 

In ngón tay tạo 

hình pháo hoa 



(mẫu) 

(SBT Trang 14) 

(SBT Trang 15) (SBT Trang 18) chiếc váy (mẫu) 

 

(đề tài)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Thứ 

5 

HĐPTVĐ 

VĐCB: bò theo 

đƣờng zích zắc 

TCVĐ: Truyền 

bóng  

 

 

HĐPTVĐ 

VĐCB: Bật qua 

suối nhỏ 

TCVĐ: Kéo co 

 

HĐPTVĐ 

VĐCB: Chạy 

theo hƣớng thẳng 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

HĐPTVĐ 

- VĐCB: bật 

chụm tách chân 

TCVĐ: con bọ 

dừa 

 

HĐTVĐ 

VĐCB: chuyền 

bóng qua đầu 

TCVĐ: Ếch ộp 

 

Thứ 

6 

HĐ LQVT 

Ôn nhận biết sự 

khác nhau rõ nét 

về chiều dài 2 đối 

tƣợng 

HĐ LQVT 

-Dạy trẻ  

xác định phía 

phải-phía trái của 

bản thân 

 

HĐ LQVT 

Ôn nhận biết 

hình vuông, hình 

tam giác , hình 

tròn , hình chữ 

nhật 

HĐ LQVT 

-Ôn xác định 

phía trên dƣới, 

trƣớc sau,phải 

trái của bản thân 

  

 

Nghỉ 

Thứ 

7 

ÔN 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ “ ông mặt 

trời óng ánh” 

ÔN 

NDTT:  

NH: Cho tôi đi 

làm mƣa với:  

TCAN: Đi, chạy, 

nhảy 

ÔN 

HĐVH 

Thơ “ trang 

phục” 

Tác giả Thanh 

Hƣơng 

(Trẻ chƣa biết) 

ÔN 

HĐPTVĐ 

- VĐCB: bật 

chụm tách chân 

TCVĐ: con bọ 

dừa 

 

Nghỉ  

HĐ ngoài trời. 

 

 

HĐCCĐ 

- Quan sát vƣờn hoa,thời tiết,đồ chơi trong sân trƣờng 

- QS cây bằng lăng, cây bƣởi, vƣờn rau 

- Tham quan hoạt động tại khu vui chơi theo lịch 

- Tham gia các hoạt động liên hoàn tại khu vui chơi phát triển vận động theo lịch 

 



- Chăm sóc cây xanh, tƣới cây nhặt lá rụng 

- Vẽ những chiếc lá những con vật trên sân trƣờng 

- QS đồ chơi trên sân trƣờng ( cầu trƣợt) 

- Quan sát bồn cây trồng hoa trên sân trƣờng  

- Quan sát vƣờn rau 

- Chơi các trò chơi xác định các phía của bản thân 

* TCVĐ 

- Thực hiện các bài vận động theo hình vẽ trên sân trƣờng 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo : vòng,bóng , cổng chui.... 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 

 Hoạt động 

góc 

 

 

- Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Góc xây dựng:  

- Lắp ghép, xây dựng mô hình công viên, xây dựng mô hình vƣờn rau,xây dựng mô hình ao cá. 

- Góc tạo hình:  

- Dán mƣa, dán tia nắng, in khuôn hình tạo hình bông hoa, tô trang phục của bé 

- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.(MT 80) 

 

 

 

 

 

80,86, 

56 

 

 



- Đặt tên cho  sản phẩm tạo hình(MT 86) 

- Góc phân vai: 

Nấu ăn, sử dụng các dụng cụ nấu ăn để nấu cháo cho búp bê 

- Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ chơi các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính, chuyển trứng, kéo khóa, cuộn 

chiếu,cắt móng tay,cài  khuy. 

- Góc học tập: 

 Chơi với bảng chun,chơi với ghép hình,chơi với bài tập nhận biết màu, bài tập phân biệt hình 

dạng, bài tập ghép hình, chơi xếp khuy áo,xếp theo quy tắc 1-1.,ôn các bài tập tách gộp trong 

phạm vi 5.. 

- Góc nghệ thuật:  Trẻ chơi  với các bài tập phân biệt âm thanh sử dụng các dụng cụ âm 

nhạc.  Hát các bài hát về hiện tƣợng tự nhiên , các bài hát bảo vệ môi trƣờng . 

- Góc sách truyện: 

Đọc thơ “Cầu vồng”, truyện  “ Giọt nƣớc tí xíu” , xem tranh ảnh, tạp chí, chơi với rối tay,dán 

abum con vật,quần áo, phƣơng tiên giao thông, 

- Đề nghị ngƣời khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.(MT 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ 

Sinh 

* HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

- Tập nói với ngƣời lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn đƣợc các loại thức 

ăn khác nhau . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ 

 



trai, trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 Hoạt động 

chiều 

 

 

- Rèn trẻ cách hót rác 

- Rèn trẻ cách thái chuối 

- Rèn trẻ cách bỏ tăm vào lọ 

-Rèn trẻ cách đọc sách, dở trang sách 

- Làm trong vở LQVT (Thứ 4) 

- Thơ :ông mặt trời óng ánh, thơ gió, mùa hè của bé 

- Hát: DH:cháu vẽ ông mặt trời,NH:mƣa rơi 

- Gọi tên chữ cái V. Tô theo nét chấm hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý 

thích(Trang 29) (thứ 3) 

- Gọi tên chữ cái R. Tô theo nét chấm hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý 

thích(Trang 30) (thứ 3) 

-Cân đo trẻ  từ ngày 10-15/4: chiều cao (MT 19) 

                                             +Cân nặng (Mt 18) 

-Cho trẻ làm xem các hình ảnh về Bác Hồ để trẻ có thể nhận ra hình ảnh Bác Hồ (MT 65) 

-Trẻ thích nghe kể chuyện, hát ,đóc thơ, xem tranh về Bác Hồ (MT 66) 

- Chơi:thổi bóng bay, Nu na nu nống 

- Hƣớng dẫn trò chơi chuyền bóng 

- Chơi: chung sức,Mèo đuổi chuột 

-Chơi : Cƣớp cờ, Trời nắng trời mƣa, ném vòng cổ chai 

- Chơi tự do 

- Học năng khiếu: Múa, võ, vẽ ,  

- Chuẩn bị cho HĐ ngày hôm sau 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

18 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện- các nội 

Ánh sáng  Gío Trang phục mùa 

hè  

Túi ni lông Sự hòa tan của 

đường và nước 



dung có liên 

quan 

 

 

Đánh giá kết quả thực hiện 
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Nhận xét của ban giám hiệu 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5/ 2021 - MẪU GIÁO BÉ C4 

GV thực hiện:Nguyễn Thị Hồng Yến : (Tuần 1+3) 

Trương Thị Quỳnh: Tuần 2 

Hoạt động Thời gian  

Mục 

tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

3/5- 8/5 

Tuần II 

10/5-15/5 

Tuần III 

17/5 - 22/5 

Tuần IV 

24/5 – 28/5 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ ;Quan sát,nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống ;thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy 

định.Tự cởi dép,cởi cúc,cất mũ,cất áo,cất ba lô. Cho trẻ nghe các bài hát về bác Hồ về quê 

hƣơng đất nƣớc. 

+ Trẻ có kỹ năng cúi chào lễ phép trong giờ đón trả trẻ. 

+  Trẻ có kỹ năng cởi giầy dép cất vào giá dép. 

+ Trẻ có kỹ năng đeo và cất ba lô vào tủ trong giờ đón trẻ. 

+Trẻ có kỹ năng tết tóc 

 

 

 

 

 

 

 

 



+Trẻ có kỹ năng  buộc túi. 

+Trẻ có kỹ năng luồn dây qua lỗ 

* Thể dục sáng theo băng đài của nhà trƣờng 

- Tập với nơ 

- Khởi động đi vòng tròn các kiểu chân: đi thƣờng, kiễng gót, mũi chân, chạy chậm, chạy 

nhanh,... 

-Tập  các bài tập thể dục trên nền nhạc” trái đất này là của chúng mình” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng tạo thành vòng tròn  

- Tập vận động theo nhạc:”nhà mình rất vui” 
 

 

 

 

 

Trò chuyện + Trò chuyện về cảnh đẹp quê bé đang sinh sống. 

+ Trò chuyện về Bác Hồ, lăng Bác: Xem clip về Bác Hồ, trò chuyện về các ảnh chụp trong khu 

di tích Lăng Bác. 

- Tìm hiểu về lá cờ Việt Nam. 

- Tìm hiểu về quê hƣơng ,làng xóm.lễ hội : Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh của 

thủ đô Hà Nội và quê hƣơng trẻ. 

-Điểm danh báo sĩ số trẻ 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 

 

 

 

HĐKP 

Nƣớc 

HĐKP 

Lá cờ tổ quốc 

HĐKP 

Bác Hồ kính yêu 

Tổng kết năm học 

Thứ 3 HĐ VĂN HỌC 

Thơ: “ nƣớc” 

(Trẻ chƣa biết) 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT: DH “ Yêu Hà 

Nội”  

NDKH:TC:Tai ai tinh 

 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ 

Em vẽ Bác Hồ 

( Trẻ chƣa  biết) 

  

 

 

 

 



Thứ 4 HĐ TẠO HÌNH 

Nặn hạt mƣa 

(Mẫu) 

 

 HĐ TẠO HÌNH 

        Tô màu lá cờ 

(Mẫu) 

(SBT Trang 7) 

HĐ TẠO HÌNH 

Xé dán trang trí chiếc 

mũ 

(mẫu) 

(SBT Trang 19) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 HĐPTTC 

VĐCB: Lăn bóng bằng 

2 tay và di chuyển theo 

bóng 

TCVĐ: bóng tròn to 

 

HĐPTTC 

VĐCB:Bò trong 

đƣờng hẹp 

TCVĐ: chuyền bóng 

HĐPTTC 

VĐCB: Bật xa 25 -

30cm 

TCVĐ: tung bóng 

 

Thứ 6 HĐLQVT 

- Ôn  

nhận biết sự khác biệt rõ 

nét về độ dài của 2 đối 

tƣợng. 

 

HĐ LQVT 

Ôn đếm nhận biết  số 

lƣợng trong phạm vi 5 

 

HĐ LQVT 

Ôn tách gộp trong 

phạm vi 5 

 

 Thứ 7 Ôn 

HĐ VĂN HỌC 

Thơ “nƣớc” 

 

 

Ôn 

HĐ ÂM NHẠC 

NDTT:DH;Yêu Hà 

Nội 

 

TẠO HÌNH 

Tô màu tranh lăng Bác 

Hồ 

 

 

 

HĐ ngoài trời. 

 

 

HĐCCĐ 

- Quan sát vƣờn hoa,thời tiết,đồ chơi trong sân trƣờng 

- QS cây bằng lăng, cây bƣởi, vƣờn rau 

- Tham quan hoạt động tại khu vui chơi theo lịch 

- Tham gia các hoạt động liên hoàn tại khu vui chơi phát triển vận động theo lịch 



- Chăm sóc cây xanh, tƣới cây nhặt lá rụng 

- Vẽ những chiếc lá những con vật trên sân trƣờng 

- QS đồ chơi trên sân trƣờng ( cầu trƣợt) 

- Quan sát bồn cây trồng hoa trên sân trƣờng  

- Quan sát vƣờn rau 

* TCVĐ 

- Thực hiện các bài vận động theo hình vẽ trên sân trƣờng 

- Gà mổ thóc 

- Chèo thuyền 

- Gấu con vào rừng 

- Chuyển bóng  bằng bụng 

- Bóng tròn to 

- Mèo đuổi chuột 

- Ai nhanh hơn 

* Chơi tự do: 

-Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo : vòng,bóng , cổng chui.... 

- Giao lƣu các trò chơi vận động với các lớp khối 3 tuổi  (Chuyển bóng, kéo co….)  

 

 Hoạt động góc 

 

 

- Cô cho trẻ cùng thảo luận về nội quy các góc chơi: 

+ Chơi đoàn kết 

+ Biết chia sẻ, nhƣờng nhịn, quan tâm đến bạn trong nhóm chơi. 

+ Không ồn ào ảnh hƣởng đến các góc chơi khác. 

+ Giữ gìn đồ chơi 

+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. 

- Thỏa thuận trước khi chơi: 

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+Trẻ tự chọn vai chơi 

- Góc Thực hành cuộc sống:  

Trẻ chơi các bài tập hót rác, luồn dây, bài tập nhám dính,cài khuy, tết tóc, tìm ốc vít, chuyển 

 



trứng, kéo khóa, cuộn chiếu... 

- Góc học tập: 

 Chơi với bảng chun,chơi với ghép hình,chơi với bài tập nhận biết màu, bài tập phân biệt hình 

dạng, bài tập ghép hình, nhận biết quy tắc sắp xếp, phân biệt to – nhỏ, cao – thấp... 

- Góc nghệ thuật:  Trẻ chơi  với các bài tập phân biệt âm thanh, vỗ tay theo nhịp.  Hát các 

bài hát về quê hƣơng, Bác Hồ 

 - Góc sách truyện: 

Đọc thơ “ Em vẽ Bác Hồ”, thơ “ảnh Bác”truyện  “ Qủa táo của Bác Hồ” , xem tranh ảnh, tạp 

chí, chơi với rối tay 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ 

Sinh 

* HĐVS:  

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lƣợt rửa tay và rửa mặt trƣớc khi ăn.  

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dƣỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời 

cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đƣa đón bằng 2 tay .Không đùa nghịch, không làm đổ 

vãi thức ăn.Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết 

khẩu phần không kiêng khem 

- Xúc miệng nƣớc muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho 

trẻ trai, trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trƣa 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 Hoạt động chiều 

 

 

- Rèn trẻ cách buộc tóc,cách chải tóc 

- Rèn trẻ cách luồn dây bằng bộ học cụ 

- Ôn tập các chữ cái: Nối các chữ cái theo thứ tự từ A đến L và tô màu hoàn thiện bức tranh ( 

trang 31)(thứ 3) 

- Ôn tập các chữ cái: Nối các chữ cái theo thứ tự từ M đến Y và tô màu hoàn thiện bức tranh ( 

trang 32)(thứ 3) 

 



-Làm các bài tập toán (thứ 4) 

-Đọc thơ: Nƣớc, ảnh bác,em vẽ Bác Hồ 

- Đọc đồng dao: Nu na nu nống …   

- Đọc đồng dao: Chi chi chành chành… 

-Âm nhạc: DH: hạt mƣa xinh, cho tôi đi làm mƣa với, mƣa bóng mây,  

+NH:ai yêu nhi đồng bằng Bác HCM 

- Trò chuyện về các loại nƣớc khác nhau,về Bác Hồ kính yêu 

- Hát : hòa bình của bé,yêu hà nội,đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

-TChơi: „che ô”,tập tầm vông,5 con cua đá 

- Chơi các góc bé thích 

-Dọn vệ sinh, sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi 

 

 

Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ và nêu gƣơng bé ngoan. 

 

Chủ đề sự kiện- 

các nội dung có 

liên quan 

Nước Lá cờ Tổ Quốc Bác Hồ kính yêu  

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

 

Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 
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Ý kiến của Ban giám hiệu 
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